
CÔNG TY CP BIA HÀ N ỘI - HẢI D ƯƠNG
Phố Quán Thánh - P.B ình Hàn - TP.H ải Dương
Tel: 03203.852.319 - Pax: 03203.859.835

Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100  102 177 168 445  78 714 254 540
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110  52 885 005 319  42 755 565 680
1. Tiền 111 V.01  52 885 005 319  42 755 565 680
2. Các khoản tương đương tiền 112         
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 V.02         
1. Đầu tư ngắn hạn 121         
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129         
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130  15 840 360 336  7 286 919 648
1. Phải thu của khách hàng 131  9 038 952 400  2 820 227 110
2. Trả trước cho người bán 132  6 795 414 686  4 157 802 178
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133         
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134         
5. Các khoản phải thu khác 135 V.03   5 993 250   308 890 360
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139         
IV. HÀNG TỒN KHO 140  33 184 388 700  23 722 239 212
1. Hàng tồn kho 141 V.04  33 184 388 700  23 722 239 212
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149         
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150   267 414 090  4 949 530 000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151         
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152         
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05   53 814 090     
5. Tài sản ngắn hạn khác 158   213 600 000  4 949 530 000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200  30 289 832 932  43 623 469 203
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210         
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211         
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212         
3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06         
4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07         
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219         
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220  30 289 832 932  43 623 469 203
1. TSCĐ hữu hình 221 V.08  28 439 459 752  41 773 096 023
- Nguyên giá 222  200 623 517 898  198 980 594 880
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 - 172 184 058 146 - 157 207 498 857
2. TSCĐ thuê tài chính 224 V.09         
- Nguyên giá 225         
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226         
3. TSCĐ vô hình 227 V.10   430 373 180   430 373 180
- Nguyên giá 228   430 373 180   430 373 180
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229         
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11  1 420 000 000  1 420 000 000
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 V.12         
- Nguyên giá 241         
- Giá trị hao mòn luỹ kế 242         
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250         
1. Đầu tư vào công ty con 251         
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252         
3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13         
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259         
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260         
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14         
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21         
3. Tài sản dài hạn khác 268         
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270  132 467 001 377  122 337 723 743
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300  39 714 312 660  21 698 765 607
I. NỢ NGẮN HẠN 310  39 680 224 460  21 660 278 407
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15         
2. Phải trả người bán 312  6 576 523 060  3 784 936 056
3. Người mua trả tiền trước 313         
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4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16  19 452 401 507  7 207 995 428
5. Phải trả người lao động 315  5 608 532 164  6 094 822 683
6. Chi phí phải trả 316 V.17         
7. Phải trả nội bộ 317         
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318         
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18  4 271 456 799  3 055 379 783
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320         
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323  3 771 310 930  1 517 144 457
II. NỢ DÀI HẠN 330   34 088 200   38 487 200
1. Phải trả dài hạn người bán 331         
2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19         
3. Phải trả dài hạn khác 333         
4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20         
5. Thuế  thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21         
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336   34 088 200   38 487 200
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337         
8. Doanh thu chưa thực hiện 338         
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339         
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 400  92 752 688 717  100 638 958 136
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU 410 V.22  92 752 688 717  100 638 958 136
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411  40 000 000 000  40 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412         
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413         
4. Cổ phiếu quỹ (*) 414         
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415         
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416         
7. Quỹ đầu tư phát triển 417  41 445 215 818  29 021 084 508
8. Quỹ dự phòng tài chính 418  4 000 000 000  2 992 924 842
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419         
10. Lợi nhuận chưa phân phối 420  7 307 472 899  28 624 948 786
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421         
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422         
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC 430         
1. Nguồn kinh phí 432 V.23         
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ 433         
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440  132 467 001 377  122 337 723 743
.................................................................................................... .         
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN .         
1. Tài sản thuê ngoài . 24         
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công .         
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận  ký gửi, ký cược .         
4. Nợ khó đòi đã xử lý .         
5. Ngoại tệ các loại .         
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án .         

Người lập biểu Kế toán trưởng                Giám đốc công ty



Chỉ tiêu
Mã chỉ 

tiêu
Thuyết 
minh

Quý này năm nay
Quý này năm 

trước

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 

này (Năm nay)

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 
này (Năm trước)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25  92 536 049 609  105 416 207 798  126 764 899 265  157 461 448 582

2. Các khoản giảm trừ 02  28 274 385 923  32 546 185 301  38 855 395 278  48 594 464 967

3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02) 10  64 261 663 686  72 870 022 497  87 909 503 987  108 866 983 615

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27  48 193 759 721  55 214 842 904  69 044 563 791  85 604 095 398

5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11) 20  16 067 903 965  17 655 179 593  18 864 940 196  23 262 888 217

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26  1 108 111 977   328 765 919  2 045 565 280   400 952 805

7. Chi phí tài chính 22 VI.28       159 663 968   810 965 297   345 599 403

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23       159 663 968   2 666 667   345 599 403

8. Chi phí bán hàng 24  7 140 660 190  4 565 101 891  7 451 453 998  5 050 774 894

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25  2 149 525 977  2 124 508 384  3 150 243 527  2 985 743 035

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)} 30  7 885 829 775  11 134 671 269  9 497 842 654  15 281 723 690

11. Thu nhập khác 31   245 454 545   63 636 364   245 454 545   63 636 364

12. Chi phí khác 32                 

13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40   245 454 545   63 636 364   245 454 545   63 636 364

14.Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50  8 131 284 320  11 198 307 633  9 743 297 199  15 345 360 054

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30  2 032 821 080  2 799 576 908  2 435 824 300  3 836 340 013

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 60  6 098 463 240  8 398 730 725  7 307 472 899  11 509 020 041

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70         

Người lập

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Kế toán trưởng Giám đốc
Ngày 19 tháng 7 năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Phố Quan Thánh , B ình Hàn, TPHD
Tel:03203.852.319       Fax:03203.859.835
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Chỉ tiêu
Mã chỉ 

tiêu
Thuyết 
minh

Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này

(Năm nay)

Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này

(Năm trước)

I. LƯU CHUY ỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH         
1. L ợi nhuận tr ước thuế 01  9 743 297 199  15 345 360 054
2. Đi ều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ 02  15 394 717 147  18 150 615 038
- Các khoản dự phòng 03
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái ch ưa thực hiện 04
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (2 291 019 825) (464 589 169)
- Chi phí lãi vay 06   2 666 667   345 599 403
3. L ợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tr ước thay đổi vốn l ưu đ ộng 08  22 849 661 188  33 376 985 326
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (8 762 754 778) (3 214 662 141)
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10  (9 462 149 488) 221 564 408
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể l ãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 11  17 245 592 139  16 966 207 710
- Tăng giảm chi phí trả trước 12
- Tiền lãi vay đã trả 13 (2 666 667) (345 599 403)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (1 250 000 000) (2 105 000 000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (401 712 727) (3 307 322 949)
Lưu chuy ển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20  20 215 969 667  41 592 172 951
II. LƯU CHUY ỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU T Ư
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ v à các tài sản dài hạn khác 21 (1 622 373 603)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác 22   245 454 545   63 636 364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đ ơn vị khác 23
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đ ơn vị khác 24
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27  2 045 565 280   400 952 805
Lưu chuy ển tiền  thuần từ hoạt động đầu t ư 30   668 646 222   464 589 169
III. LƯU CHUY ỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG T ÀI CHÍNH
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đ ã phát hành 32
3. Tiền vay ngắn hạn, d ài hạn nhận được 33  3 000 000 000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (3 000 000 000) (11 450 899 583)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (10 755 176 250) (10 427 350 000)
Lưu chuy ển tiền thuần từ hoạt động t ài chính 40 - 10 755 176 250 (21 878 249 583)
Lưu chuy ển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50  10 129 439 639  20 178 512 537
Tiền v à tương đương ti ền đầu kỳ 60  42 755 565 680  20 602 015 470
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61
Tiền v à tương đương ti ền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 31  52 885 005 319  40 780 528 007

Người lập biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Phố Quan Thánh, Bình Hàn, TPHD
Tel: 03203.852.319     Fax: 03203.859.835

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ

Báo cáo tài chính
Quý 2 năm tài chính2011

Mẫu số: Q-03d

Kế toán trưởng                Giám đốc công ty
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